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Tiết 33 Bài 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI 
A. MỤC TIÊU
- Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
 B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH
Học sinh đọc nội dung sgk/102, 103 trả lời các câu hỏi trong sgk.
NỘI DUNG GHI BÀI
I. THỨC ĂN ĐƯỢC TIÊU HÓA VÀ HẤP THỤ NHƯ THẾ NÀO?
(Hướng dẫn hs tự học)
· Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
· Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin.
· Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo.
· Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn.
· Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng.
· Các vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
II. VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI
Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa, nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.
C- DẶN DÒ 
Học sinh chép nội dung ghi bài vào tập 
Chuẩn bị bài mới: học hết đề cương ôn tập giữa kì 2


Tiết 34 ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II
A. MỤC TIÊU
- Củng cố khắc sâu các kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 26
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH
Học sinh xem lại nội dung sgk bài 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30 -> 37 trả lời các câu hỏi trong sgk.
NỘI DUNG ÔN TẬP:
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 MÔN CÔNG NGHỆ 7
1. Thức ăn vật nuôi là gì? Có nguồn gốc từ đâu? Kể tên 4 loại thức ăn cho vật nuôi.
Thức ăn vật nuôi là thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh lý tiêu hóa của chúng
Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ động vật, thực vật và chất khoáng
…………………………………………………………………………………..
2. Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?
Thức ăn có nước và chất khô.
- Phần chất khô của thức ăn có: protein, gluxit, lipit, vitamin và chất khoáng.
- Tùy loại thức ăn mà thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau.
3. Bảo quản và chế biến nông sản nhằm mục đích gì?
· Bảo quản để hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng của nông sản.
· Chế biến nông sản là làm tăng giá trị của sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản.
4. Thế nào luân canh , xen canh, tăng vụ?
- Luân canh là tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cậy trồng khác nhau trên cùng một diện tích.
- Xen canh là trên cùng một diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng…
- Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất.
5. Thế nào là giống vật nuôi?  Phân loại giống vật nuôi? Cho VD.
· Giống vật nuôi là những vật nuôi có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm chung, có tính di truyền ổn định và đạt đến một số lượng cá thể nhất định.
· Phân loại giống vật nuôi:
+ Theo địa lý: lợn Móng Cái, bò Nghệ An….
+ Theo hình thái, ngoại hình: bò u, bò lang đen trắng…
+ Theo mức độ hoàn thiện giống: giống nguyên thủy, giống gây thành…
+ Theo hướng sản xuất: hướng thịt, hướng trứng….
6. Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì?
Thường xuyên phủ xanh 19,8 ha đất lâm nghiệp.
- Trồng rừng sản xuất: Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.
- Trồng rừng phòng hộ: đầu nguồn, ven biển.....
- Trồng rừng đặc dụng: vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên....
7. Cần làm gì để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt?
- Tỉa, dặm cây
- Làm cỏ vun xới
- Tưới, tiêu nước
- Bón phân thúc
8. Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế của nước ta?
    a) Cung cấp thực phẩm.
    b) Cung cấp sức kéo.
    c) Cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp.
    d) Cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.
9. Em hay cho biết mục đích và biện pháp bảo vệ rừng.
*Mục đích:
    - Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.
    - Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất.
*Biện pháp:
    - Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn chiếm rừng, mua bán lâm sản, săn bắn động vật trái phép.
    - Chính quyền, cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch: định canh, định cư, phòng chống cháy rừng, …
    - Cá nhân hay tập thể chỉ được khai thác rừng, sản xuất khi được cơ quan lâm nghiệp cấp phép và phải thực hiện đúng quy định về bảo vệ và phát triển rừng.
*Điền vào chỗ trống:
1. Cho biết những biến đổi dưới đây của cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng hay sự phát dục?
a. Cân nặng của ngan từ 42g tăng lên 79g: …………………………………
b. Gà trống biết gáy: ……………………………………………………………
c. Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa: ……………………………………………
d. Gà mái bắt đầu đẻ trứng: …………………………………………………….
2. Hãy cho biết các phương pháp nhân giống dưới đây thuộc phương pháp nhân giống thuần chủng hay phương pháp lai tạo?
a. Chọn phối: gà trống Rốt với gà mái Ri: ………………………………………
b. Chọn phối: gà trống Lơ go với gà mái Lơ go: ………………………………..
c. Chọn phối: bò đực Hà Lan với bò cái Hà Lan: ……………………………….
d. Chọn phối: lợn đực Móng Cái với lợn cái Ba Xuyên: …………………………
3. Vì sao một số vật nuôi như trâu, bò, dê, cừu… ăn được rơm, cỏ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HS trả lời đầy đủ các câu hỏi và học hết đề cương.
DẶN DÒ:
Học sinh chép nội dung ôn tập vào vở, học hết đề cương.
Chuẩn bị bài mới: Tuần 27 kiểm tra giữa kì 2.
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Chúc các em học tốt!
